	
	




	
	


	Giáo án số: 01 
	Thời gian thực hiện: 04
Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày 04 tháng 09 năm 2018


Tên bài: UNIT 1: INTRODUCTION TO THE CAR
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- To increase students’ knowledge of automobile terms in general.

- To develop students' knowledge of recommending about some types of cars.

- To develop all four language skills within an automobile context.

- To develop academic skills such as note taking

- To provide material and information for further automative topic and language based studies.

* Yêu cầu: 

By the end of this unit, students know and be able to 

- read and write about automobile terms in general and some useful factors involved in buying a car. 

- have certain knowledge about types of cars.

- express their opinions and agreeing or dis agreeing

- use correctly grammar point: Adverbs of frequency.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: board, chalk, computer, projector and materials
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
A number of absent students:          
       Name: 


Note:

· Material

· Time for lesson

· Uniform

· Regulation school and sanitary

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Showing pictures 

	- Teacher (T) shows some pictures about topic of the lesson to elicit the new unit and attract students
	- Students (Ss) follow T’s instruction
	

	2
	Giảng bài mới

The factors people consider when buying a car  (page 6)
	Teacher provides vocabulary for various important factors of a car. 

 Explaining of the subject that is to be learned.
	Ss take note and learn new words
	60 phút

	
	The questionnaire (page 6)
	T asks students to use phrases of sentences to express their opinions.

Collaborative discussion group
	Ss do exercise
Ss work in group
	65 phút

	
	The types of cars (page 7)
	T asks students to use pictures in order to elicit questions and answer them.
	Ss answer questions

	60 phút

	
	Speaking (page 9)
	T asks students to learn the phrases of a car description.

Vocabulary drill
	Ss take note phrases of a car description
Ss practise vocabulary


	60 phút

	
	Work together with a partner  (page 9)
	T asks students to improve speaking skill through role-playing.

Pair work
	Ss practise speaking
Ss work in pairs
	60 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
The old lesson
	T asks some questions about old lesson

T explain again to help Ss understand better
	Ss answer T’s questions

Ss listen to T’s explain
	

	4
	Hướng dẫn tự học


	Listening and writing 
Output after each unit
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Grammar in use
English for Automobile 

Internet

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2018
          Giảng viên



	Giáo án số: 02 
	Thời gian thực hiện: 06
Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày 10 tháng 09 năm 2018


Tên bài: UNIT 2: THE EXTERIOR
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- To provide students with knowledge of the exterior car parts and car production.

- To familiarise students with parts of the Listening test of the TOEIC exam.

           - To develop four students’ skill such as listening, speaking, reading, writing skills .

           - To review grammar point: the passive

* Yêu cầu: 

By the end of this unit, students know and be able to 

- use correctly the passive form.


- describing the car production process in their own words.


- use influently telephone phrases.  

Đồ dùng và phương tiện dạy học: board, chalk, computer, projector and materials

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

A number of absent students:          
       Name: 


Note:

· Material

· Time for lesson

· Uniform

· Regulation school and sanitary

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Showing pictures 

	- Teacher (T) shows some pictures about topic of the lesson to elicit the new unit and attract students
	- Students (Ss) follow T’s instruction
	

	2
	Giảng bài mới

Label the parts of the car (page 12)

	T asks Ss to correct use of words

+ Vocabulary drill


	Ss take note and practise new words
	30 phút

	
	Complete the sentences using learnt words (page 13)
	T asks Ss to Improve vocabulary through the use of words.

+ Explaining
	Ss do exercise

Ss take note T’s explain
	45 phút

	
	Match the words from the boxes (page 13)


	T helps Ss to distinguish between American English and British English.
T uses diagrams, and charts to instruct in teaching
	Ss write into their note book
Ss follow T’s instruction

	50 phút

	
	Complete the diagrams (page 15) 


	T asks Students to use technology to collect information from a source.

+ Group work
	Ss collect information
Ss work in group
	40 phút

	
	Grammar point: The passive
Complete the sentences using the passive form (page 15)


	Students will develop their reading comprehension skills.

Correct use of the passive form.
	Ss practise speaking

Ss work in pairs
	40 phút

	
	Speaking (page 13)


	Teacher  helps students to develop their speaking skills.


	Ss practise speaking skill
	40 phút

	
	8D Report (page 18)
	+ Reproduction
	Ss practise and follow T’s instruction
	40 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
The old lesson
	T asks some questions about old lesson

T explain again to help Ss understand better
	Ss answer T’s questions

Ss listen to T’s explain
	

	4
	Hướng dẫn tự học


	Listening and writing 

Output after each unit
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Grammar in use

English for Automobile 

Internet

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2018

          Giảng viên



	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2018

          Giảng viên



	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 05
Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày 24 tháng 09 năm 2018



	Tên bài: UNIT 3: THE INTERIOR

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- To help students focus on fluency when speaking about the car interior.

- To develop students’ communication skills

- To develop students’ listening, speaking, writing, reading skills

* Yêu cầu: 

By the end of this unit, students know and be able to 

- use their knowledge to read the text about technology.

- practice exercises fluently and exactly.


- understand the dialogue between a driving instruction and a learner taking the first driving lesson.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: board, chalk, computer, projector and materials

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

A number of absent students:          
       Name: 


Note:

· Material

· Time for lesson

· Uniform

· Regulation school and sanitary

II. Thực hiện bài học:

TT

Nội dung

Hoạt động dạy học

Thời gian

Hoạt động của giảng viên
Hoạt động của người học
1

Dẫn nhập
Showing pictures 
- Teacher (T) shows some pictures about topic of the lesson to elicit the new unit and attract students

- Students (Ss) follow T’s instruction

2

Giảng bài mới

Label the parts of a car interior (page 20)

T helps Ss enlarge their vocabulary and improving writing skill.

 T helps Ss improve speaking skill.
Ss take note and enrich their vocabulary
40 phút

Complete the sentences (page 21)
T helps Ss to Improve speaking skill

Ss practise speaking skill
40 phút

Match the numbers to the instruments (page 21)

T helps Ss to improve writing skill through filling out the blanks. 

+ Use of table by instructor in teaching
Ss write into their note book

Ss follow T’s instruction

40 phút

Speaking

+ Explaining and describing
Ss collect information

Ss work in group

40 phút

Answer the questions (page 23)
+ Explaining;  

+ Group work
Ss practise speaking

Ss work in pairs

40 phút

Complete the e-mail (page 24)

T helps Ss to learn how to reply to the e-mail.

T asks students communicate to other people or customers. Through the Internet

Ss practise writing skill
Ss practise the communication
40 phút

Read and answer the questions 

( page 26)

T helps Ss to improve on analyze skill through reading the test or collected information from another sources.

Ss practise and follow T’s instruction

45 phút

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài
The old lesson

T asks some questions about old lesson

T explain again to help Ss understand better

Ss answer T’s questions

Ss listen to T’s explain

4

Hướng dẫn tự học

Listening and writing 

Output after each unit

Nguồn tài liệu tham khảo 

Grammar in use

English for Automobile 

Internet

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2018

          Giảng viên

	

	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 01

Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày 08 tháng 10 năm 2018


Tên bài: REVIEW (UIT 1 ( UNIT 3)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- To develop students’ listening, speaking, writing, reading skills

     
- To review our students of what they have learnt from Unit 1 to Unit 3
     
- To help them to do the final-test better.

* Yêu cầu: 

By the end of this unit, students know and be able to 



- use their knowledge to do the final-test.


     
- practice exercises fluently and exactly.



- systematize their knowledge about what they learnt. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: board, chalk, computer, projector and materials

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

A number of absent students:          
       Name: 


Note:

· Material

· Time for lesson

· Uniform

· Regulation school and sanitary

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	REVIEW
	T asks Ss to revise students some useful expressions they learnt from unit 1 to unit 3.

T asks Ss to check and review students some new words and its definitions.
T asks Ss to remind students about the use of passive voice in the sentences.

T gives students more exercises about unit 1, 2 and 3.
	Ss follow T’s instruction

Ss do exercise

Ss write their own sentences

Ss do exercises
	45 phút

	2
	Hướng dẫn tự học


	Listening and writing 

Output after each unit.
Prepare unit 4 (page from 27 to page 33)
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Grammar in use

English for Automobile 

Internet

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2018

          Giảng viên



	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 01
Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày 08 tháng 10 năm 2018


Tên bài: MID-TERM TEST
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Check knowledge as well as newwords which students learnt from unit 1 to unit 3.

* Yêu cầu: 

By the end of this unit, students know and be able to 

- evaluate their competence exactly.

- well-prepared for final – test.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: board, chalk, computer, projector and materials

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

A number of absent students:          
       Name: 


Note:

· Material

· Time for lesson

· Uniform

· Regulation school and sanitary

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Mid-term Test
	T asks Ss to do test silently and carefully.
	Ss do the Mid-term Test
	45 phút

	2
	Hướng dẫn tự học


	Listening and writing 

Output after each unit.
Prepare unit 4 (page from 27 to page 33)
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Grammar in use

English for Automobile 

Internet

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2018

          Giảng viên



	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 05
Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày 08 tháng 10 năm 2018


Tên bài: UNIT 4: UNDER THE BONNET
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- To give practice in reading for information and argument about some engine layout.

- To discuss their opinions about materials of car in this unit.

* Yêu cầu: 

By the end of this unit, students know and be able to 

- describe engine layout.

- describe position and shape

- discuss the question about the bonnet and engine layout.

- understand about GDI engines

Đồ dùng và phương tiện dạy học: board, chalk, computer, projector and materials

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

A number of absent students:          
       Name: 


Note:

· Material

· Time for lesson

· Uniform

· Regulation school and sanitary

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Showing pictures 

	- Teacher (T) shows some pictures about topic of the lesson to elicit the new unit and attract students
	- Students (Ss) follow T’s instruction
	

	2
	Giảng bài mới

Learning about the automobile abbreviations 
	T asks Ss to enlarge students’ vocabulary and improving on important skills such as listening, speaking, reading, writing. Explaining; 


	Ss take note and enrich their vocabulary and improve their skills
	40 phút

	
	Label the diagram with some suitable words (page 27)
	T asks Ss to enlarge their vocabulary

Use of diagrams by instructing 
	Ss practise vocabulary
	40 phút

	
	Find words and complete the sentences 

Match the descriptions of engine layout (page 29)
	T asks Ss to learn how to describe engine layout.

Explaining
	Ss describe engine layout
Ss follow T’s instruction
	40 phút

	
	Work with a partner to do role-play (page 32)
	T asks Ss to improve on speaking skill through role-playing.

Pair work
	Ss improve speaking skill
	40 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
The old lesson
	T asks some questions about old lesson

T explain again to help Ss understand better
	Ss answer T’s questions

Ss listen to T’s explain
	

	4
	Hướng dẫn tự học


	Listening and writing 

Output after each unit
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Grammar in use

English for Automobile 

Internet

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2018

          Giảng viên


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 06
Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày 22 tháng 10 năm 2018


TÊN BÀI:  Unit 5 PERFORMANCE AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Expressing Opinions, Likes and Dislikes about well-known cars.
- Developing vocabulary through brainstorming and dictionary work.
- Developing speaking skills through making a short oral presentation about technical specifications.
Yêu cầu: 

By the end of this unit, students know and be able to 

- describe engine layout.

- describe position and shape

- discuss the question about the bonnet and engine layout.

- understand about GDI engines

Đồ dùng và phương tiện dạy học: board, chalk, computer, projector and materials

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

A number of absent students:          
       Name: 


Note:

· Material

· Time for lesson

· Uniform

· Regulation school and sanitary

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Showing pictures 

	- Teacher (T) shows some pictures about topic of the lesson to elicit the new unit and attract students.
	- Students (Ss) follow T’s instruction.
	

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	1
	Read the road tests for three cars … .

PAGE 36

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Which car would you prefer to own?
	- The teacher asks the students to read the instruction.
- The teacher asks the students to work in pairs to find the answers.

- Check answers.
- The teacher asks the students to answer the question.
	- Read the instruction.
- Work in pairs to find the answers.

- Give answers.
- Answer the question.
	40’

	2
	Grammar point: 
Making comparisons.

Handouts.

	- Ask sts to read examples and translate them into Vietnamese.

- The teacher explains this point of grammar to the students.


	- Read examples and translate them into Vietnamese.

- Listen and take notes.


	40’

	3
	Complete the sentences using the correct form of the adjective.

PAGE 37

	- The teacher asks the students to read the instruction.
- The teacher asks the students to work in pairs to find the answers.

- Check answers.

	- Read the instruction.
- Work in pairs to find the answers.

- Give answers.
	40’

	4
	Filling out the table PAGE 40 - 8

	- The teacher asks the students to read the instructions.
- The teacher asks the students to work in pairs to complete the table.

- Check answers.
	- Read the instructions.
- Work in pairs to complete the table.

- Give answers.
	40’

	5
	Complete the sentences about materials and their properties… .

PAGE 40 - 9
	- The teacher asks the students to read the instructions.
- The teacher asks the students to work in pairs to complete the sentences.

- Check answers.
	- Read the instructions.
- Work in pairs to complete the sentences.

- Give answers.
	45’

	6
	Read the article and answer the questions.

PAGE 41
	- The teacher asks the students to read the instructions.
- The teacher asks the students to read the questions.
- The teacher teaches new words to the students..
- The teacher asks the students to answer the questions.
- Check answers.
	- Read the instructions.
- Ss read the questions.

- Take notes.

- Work in pairs to answer the questions.

- Give answers.
	50’

	7
	+ Learn Approximating by heart.

PAGE 37

(Ss teach themselves at home.)
	
	- Improving on speaking skill through using learnt phrases or sentences.
	

	8
	+ Read the text and answer the questions.

PAGE 41

(Ss teach themselves at home.)
	
	- Develop some skills such as reading, writing.
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks Ss to tell the class the vocabulary they’ve just learned.

· Ask students to learn by heart all vocabulary.

· Review all lessons carefully, prepare for the final test.


	· Ss answer T’s questions.

· Ss listen to T’s explain.
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Listening and writing 

Output after each unit.
	1’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Grammar in use

English for Automobile 

Internet

	
	

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2018

          Giảng viên


	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 02
Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày 05 tháng 11 năm 2018


Tên bài: REVIEW (UIT 1 ( UNIT 5)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- To develop students’ listening, speaking, writing, reading skills

     
- To review our students of what they have learnt from Unit 1 to Unit 5

     
- To help them to do the final-test better.

* Yêu cầu: 

By the end of this unit, students know and be able to 



- use their knowledge to do the final-test.


     
- practice exercises fluently and exactly.



- systematize their knowledge about what they learnt. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: board, chalk, computer, projector and materials

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

A number of absent students:          
       Name: 


Note:

· Material

· Time for lesson

· Uniform

· Regulation school and sanitary

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	REVIEW
	T asks Ss to revise students some useful expressions they learnt from unit 1 to unit 5.

T asks Ss to check and review students some new words and its definitions.
T asks Ss to remind students about the use of passive voice in the sentences.

T gives students more exercises about unit 1, 2, 3, 4 and 5.
	Ss follow T’s instruction

Ss do exercise

Ss write their own sentences

Ss do exercises
	90 phút

	2
	Hướng dẫn tự học


	Revise all the vocabulary of 5 units.

	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Grammar in use

English for Automobile 

Internet

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2018

          Giảng viên






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





Môn học: Anh văn chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô


                                  Lớp : 17C1-Ô4, 6, 9, 12			Khoá : 17


                                  Họ và tên giảng viên: Lê Nguyễn Mỹ Trâm


                                  Năm học: 2018 – 2019 
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